

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM
TRƯỜNG THCS PHÚ DIỄN



		




SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM



KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY VỀ
PHẢN ỨNG NHIỆT PHÂN CỦA MỘT SỐ MUỐI
 			TRONG BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI





Môn: 		Hóa học
Cấp học: 	Trung học cơ sở
Tác giả: Lê Thị Mỹ Hạnh
Đơn vị công tác: Trường THCS Phú Diễn
Chức vụ: Giáo viên







[bookmark: _GoBack]NĂM HỌC: 2021 – 2022
TỪ VIẾT TẮT

	Đktc
	: Điều kiện tiêu chuẩn

	Xt
	: Xúc tác

	dd 
	: Dung dịch

	THCS
	: Trung học cơ sở

	Đb
	: Đề bài

	Sau Pư
	: Sau phản ứng

	HS
	: Học sinh





MỤC LỤC

PHẦN I: MỞ ĐẦU	1
I. Lí do chọn đề tài	1
II. Mục đích nghiên cứu	1
III. Đối tượng nghiên cứu	2
IV. Phương pháp nghiên cứu	2
V. Phạm vi nghiên cứu	2
PHẦN II: NỘI DUNG	3
I. Cơ sở lý luận.	3
II. Phản ứng nhiệt phân của một số loại muối.	3
III. Biện pháp thực hiện	5
Dạng 1. Bài tập nhận biết	5
Dạng 2. Nhiệt phân hỗn hợp muối	8
Dạng 3. Xác định kim loại trong muối.	11
IV. Kết quả nghiên cứu	14
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ	16
I. Kết luận	16
II. Khuyến nghị và đề xuất.	16
TÀI LIỆU THAM KHẢO	
 











[bookmark: _Toc100562204]PHẦN I: MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc100562205]I. Lí do chọn đề tài
	Thế giới đang chứng kiến những biến đổi sâu sắc về mọi mặt. Các cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư nối tiếp nhau ra đời, kinh tế tri thức phát triển mạnh đem lại cơ hội phát triển vượt bậc, đồng thời cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với mỗi quốc gia, nhất là các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển. Mặt khác, những biến đổi về khí hậu, tình trạng cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh thái và những biến động về chính trị, xã hội cũng đặt ra những thách thức có tính toàn cầu. Để bảo đảm phát triển bền vững, nhiều quốc gia đã không ngừng đổi mới giáo dục để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trang bị cho thế hệ tương lai nền tảng văn hóa vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội. Đổi mới giáo dục đã trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu.
	Trước đây khi bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi do không chú trọng lắm đến việc trang bị kiến thức và kỹ năng về phản ứng nhiệt phân của một số loại muối nên khi chuẩn bị đi thi có học sinh đã thốt lên “Cô ơi, con chưa ổn về phần nhiệt phân các muối cô ạ, làm thế nào bây giờ”. Từ tâm sự đó tôi đã quan tâm nhiều hơn về loại phản ứng này. Vì vậy. trong quá trình dạy học và tìm tòi tôi đưa ra một vài "Kinh nghiệm giảng dạy về phản ứng nhiệt phân của một số loại muối trong bồi dưỡng học sinh giỏi.".
	Tuy vậy, với thời gian không nhiều và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế nên bài viết không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được những nhận xét, góp ý của các thầy, cô giáo và các bạn đồng nghiệp để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
[bookmark: _Toc100562206]II. Mục đích nghiên cứu
	Hóa học là một bộ môn khoa học thực nghiệm, chuyên nghiên cứu về chất và quy luật biến đổi chất này thành chất khác. Định nghĩa chỉ đơn giản nhưng để đi sâu vào nghiên cứu thì Hóa học được coi là môn học tương đối khó. Hầu hết các em học sinh nói chung kể cả học sinh khá và giỏi đều có tâm lý ngại học môn Hóa học. Theo tôi, một trong những nguyên nhân của tình trạng này là do các em chưa được hướng dẫn phương pháp học một cách đầy đủ, khoa học. Do đó, đứng trước một bài tập các em không chủ động xác định được phương pháp giải; giải theo cách không ngắn gọn, lòng vòng, không tiết kiệm thời gian.
	Để đạt được mục đích của học Hóa học trong trường phổ thông thì giáo viên dạy Hóa học là nhân tố tham gia quyết định chất lượng. Do vậy, ngoài dạy cho các em làm các bài tập cơ bản cho học sinh đại trà thì người giáo viên dạy Hóa học còn phải dạy cho các em học sinh giỏi phương pháp làm các dạng bài tập nâng cao để các em tiếp cận gần hơn với các đề thi học sinh giỏi quận và thành phố. Trong sáng kiến kinh nghiệm này, tôi có đề cập đến "Kinh nghiệm giảng dạy về về phản ứng nhiệt phân của một số loại muối trong bồi dưỡng học sinh giỏi."
[bookmark: _Toc100562207] III. Đối tượng nghiên cứu
Phản ứng nhiệt phân của một số loại muối là một dạng bài liên quan đến kiến thức hóa học ở lớp 9 học sinh được học tập, nghiên cứu trong chương trình THCS. Mặc dù thời lượng kiến thức trong chương trình đưa ra không nhiều. Có những bài tập dễ, bài khó, bài tập dành cho HS đại trà và cho học sinh khá giỏi. Tuy nhiên các dạng bài tập thường chỉ tập trung ở muối canxi cacbonnat, bài tập về phản ứng nhiệt phân của một số loại muối như: muối nitrat, muối amoni thì rất ít, chưa phong phú; với học sinh khá giỏi thì cần bổ sung nhiều hơn để từ đó các em có vốn làm các dạng bài định tính và định lượng.
[bookmark: _Toc100562208] IV. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp nghiên cứu tài liệu bổ trợ từ sách tham khảo 8, 9.
  Tìm hiểu, học hỏi đồng nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.
 Áp dụng vào các tiết học bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học 8, 9.
  Đánh giá kết quả ban đầu, điều chỉnh và bổ sung trong các tiết học 
  Sử dụng phiếu điều tra
[bookmark: _Toc100562209] V. Phạm vi nghiên cứu
 Kiến thức về phản ứng nhiệt phân trong chương trình học sinh thi học sinh giỏi,  thi chuyên thường gặp các dạng phản ứng nhiệt phân  muối như:
  Nhiệt phân muối cacbonat và muối hiđrocacbonat
  Nhiệt phân muối amoni
  Nhiệt phân muối nitrat
  Nhiệt phân muối photphat
  Nhiệt phân muối sunfat
  Nhiệt phân muối sunfit...
Trong bài viết này, tôi tập trung chia sẻ về phản ứng nhiệt phân muối nitrat, nhiệt phân muối cacbonat,nhiệt phân muối amoni.


[bookmark: _Toc100562210]PHẦN II: NỘI DUNG
[bookmark: _Toc100562211]I. Cơ sở lý luận.
[bookmark: _Toc100562212]Hóa học là môn học mới mẻ, lớp 8 các em mới bắt đầu tiếp cận môn học nên luôn có tâm lý là môn học khó, sợ và ngại học. 
Trên thực tế, kiến thức về phản ứng nhiệt phân muối ở chương trình THCS chỉ đề cập một lượng rất nhỏ trong phần tính chất hóa học của muối- Một số muối bị nhiệt phân hủy. Chính vì vậy, các giáo viên cũng không quá chú trọng đến lượng kiến thức này trong quá trình giảng dạy. Với học sinh thì đơn vị kiến thức này được coi là khó nên chỉ quan tâm tới muối canxi cacbonat, kaliclorat hay kali manganat bị nhiệt phân hủy. Vì thế, học sinh khi tham gia đội tuyển học sinh giỏi cấp trường, cấp quận và cấp thành phố, học sinh thi chuyên hóa thì lượng kiến thức về nhiệt phân một số muối chưa đủ rộng và sâu để đáp ứng yêu cầu. 
II. Phản ứng nhiệt phân của một số loại muối.
 Phản ứng nhiệt phân là phản ứng phân hủy các hợp chất hóa học dưới tác dụng của nhiệt độ.
[bookmark: _Toc100562213]Bản chất phản ứng: Nhiệt độ sẽ phân cắt các liên kết kém bền trong phân tử của hợp chất.
[bookmark: _Toc100562214]Chú ý:
[bookmark: _Toc100562215] Phản ứng nhiệt phân có thể thuộc phản ứng oxi hóa - khử hoặc không.
 Phản ứng điện phân nóng chảy không thuộc phản ứng nhiệt phân vì nó phân hủy dưới tác dụng của dòng điện một chiều.
1. Phản ứng nhiệt phân muối nitrat
Muối nitrat là loại muối của axit nitric và rất kém bền bởi nhiệt. Vì vậy, khi nung nóng muối nitrat sẽ bị nhiệt phân tạo thành các sản phẩm khác nhau. 
Sản phẩm tạo thành phụ thuộc vào kim loại tạo muối nitrat.
Nếu M là kim loại đứng trước Mg (Theo dãy hoạt động hoá học)

Muối nitrat   Muối nitrit + Khí oxi

2M(NO3)x     2M(NO2)x    +    xO2

      VD: 2NaNO3  2NaNO2 + O2
Nếu M là kim loại từ Mg đến Cu (Theo dãy hoạt động hoá học)

Muối nitrat Oxit kim loại + NO2   +   O2  

      4M(NO3)x     2M2Ox   +   4xNO2   +   xO2  

VD:      2Cu(NO3) 2     2CuO  +   4NO2   +   O2  
Nếu M là kim loại đứng sau Cu (Theo dãy hoạt động hoá học)

Muối nitrat  Kim loại + NO2   +   O2  

2M(NO3)x      2M      +     2NO2    +   xO2

  VD:  2AgNO3      2Ag      +     2NO2    +   O2

Một số phản ứng đặc biệt

NH4NO3 NO2  +     H2O

NH4NO2 N2     +   2H2O
2. Phản ứng nhiệt phân muối cacbonat
Muối cacbonat là loại muối của axit cacbonic gồm hai loại: Muối cacbonat trung hòa và muối hiđrocacbonat.
Nhiệt phân muối hiđrocacbonat (HCO3-)
Tất cả các muối hiđrocacbonat đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi đun nóng.

Muối hiđrocacbonat  Muối cacbonat + CO2   +  H2O 

2M(HCO3)x   M2(CO3) x + nCO2 + nH2O

Ví dụ:         2NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O
 Nhiệt phân muối cacbonat (CO32-)
 Các muối cacbonat không tan (trừ muối amoni) đều bị phân huỷ bởi nhiệt.

Muối cacbonat  oxit kim loại + CO2

M2(CO3) x  M2O x + CO2

Ví dụ:         CaCO3  CaO + CO2
Lưu ý: Các phản ứng nhiệt phân muối cacbonat và hiđrocacbonat đều không thuộc phản ứng oxi hoá - khử.
Phản ứng nhiệt phân muối FeCO3 trong không khí có phản ứng:

FeCO3  FeO + CO2

4FeO + O2  2Fe2O3
3. Phản ứng nhiệt phân muối amoni (NH4 +)
- Tất cả các muối amoni đều kém bền nhiệt và bị phân huỷ khi đun nóng.
- Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân phụ thuộc vào bản chất của amoni gốc axit trong muối (có hay không có tính oxi hoá).
Nếu amoni gốc axit trong muối không có tính oxi hóa 

(NH4 )n A     NH3    +   H nA

NH4Cl      NH3    +   HCl 

(NH4)2CO3      2NH3 (k)   +   H2O  +   CO2
Nếu amoni gốc axit trong muối có tính oxi hóa

NH4HCO3      NH3   +   H2O  +    CO2

NH4NO3      N2O   +   H2O 
 (nếu nung ở trên 5000c thì cho N2 và O2  )

NH4NO2       N2    +   2H2O 

2(NH4)2SO4      4NH3   +   2H2O   +  2SO2  + O2
[bookmark: _Toc100562216]III. Biện pháp thực hiện
[bookmark: _Toc100562217]Dạng 1. Bài tập nhận biết
a. Cách thực hiện
Dựa vào đề bài yêu cầu để phân tích
Bước 1:  Chất nhận biết thuộc loại hợp chất nào: oxit, axit, bazo, muối?các muối của kim loại nào,;các gốc axit thuộc loại nào, có tính chất gì đặc trưng?
Bước 2:  Đề bài có khống chế thuốc thử hay không
Bước 3: Lựa chọn thuốc thử cho phù hợp để lựa chọn số lần thử là ít nhất.
b. Ví dụ
Bài tập 1: Có các dung dịch: NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, Zn(NO3)2, Mg(NO3)2 Chỉ dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy nhận biết các dung dịch trên.
Phân tích đề bài
Đề bài yêu cầu:
 Nhận biết các muối của kim loại natri, kẽm, magie trong đó kẽm là kim loại lưỡng tính, hiđroxit kẽm tan trong kiềm dư
Các gốc axit: cacbonat, hiđrocacbonat, nitrat trong đó muối  hiđrocacbonat dễ bị nhiệt phân hủy
 Đề bài khống chế thuốc thử
Vì vậy, nên lựa chọn thuốc thử là kiềm.
Hướng giải :
Cách 1:
+ Dùng dd NaOH nhận ra dung dịch Zn(NO3)2 do tạo ra kết tủa tan trong NaOH dư và dd Mg(NO3)2 do tạo ra kết tủa không tan trong NaOH dư:
		Zn(NO3)2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaNO3
		Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 +2H2O
		Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3
Lấy dd Mg(NO3)2 làm thuốc thử đổi màu 3 dd còn lại:
* Có kết tủa sinh ra dd Na2CO3
		Mg(NO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 ↓ + 2NaNO3
* Đun nóng 2 dd còn lại, thấy xuất hiện kết tủa là dd NaHCO3, không có kết tủa xuất hiện là dd NaNO3:
		Mg(NO3)2 + 2NaHCO3 → Mg(HCO3)2 + 2NaNO3
		Mg(HCO3)2 → MgCO3 ↓ + CO2 ↑ + H2O
* Trường hợp: Nếu không đun nóng thì phản ứng trao đổi giữa Mg(NO3)2 và NaHCO3 coi như không xảy ra vì không tạo ra chất kết tủa hay ít điện ly hợp chất khí. Khi đun nóng, Mg(HCO3)2 bị phân hủy tạo ra kết tủa MgCO3, làm cho phản ứng trao đổi xảy ra theo phương trình phản ứng tổng như sau:
		Mg(NO3)2 + 2NaHCO3 → MgCO3 ↓ + 2NaNO3 +CO2 ↑ + H2O


Cách 2 (Theo phương pháp kẻ bảng)
	CTT
TT
	NaNO3
	Na2CO3
	NaHCO3
	Zn(NO3)2
	Mg(NO3)2

	t0
	
	
	(1)
	
	

	NaOH
	
	
	X
	        (2,3)
	              (4)

	Mg(NO3)2
	
	                (5)
	x
	x
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		 2NaHCO3 →Na2CO3+ H2O + CO2                                              (1)
	           Zn(NO3)2 + 2NaOH → Zn(OH)2 ↓ + 2NaNO3                  (2)
	           Zn(OH)2 + 2NaOH → Na2ZnO2 +2H2O                       (3)
             Mg(NO3)2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaNO3              (4)
             Mg(NO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 ↓ + 2NaNO3                   (5)
Bài tập 2:
Có các dung dịch: NH4Cl, NH4HCO3, NaNO2, NaNO3. Được dùng nhiệt độ và chỉ dùng thêm một hóa chất, hãy nhận biết các dung dịch trên.
Phân tích đề bài
Đề bài yêu cầu giống bài 1 nhưng lại chứa muối amoni và muối nitrit là một trong những muối rất ít gặp. HS phải nắm được muối amoni dễ bị phân hủy bởi nhiệt tạo NH3
Hướng giải:
+Dùng dung dịch Ca(OH)2 nhận ra dung dịch NH4Cl và dung dịch NH4HCO3 dựa vào hiện tượng có kết tủa hay không:
		2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2NH3 ↑ + 2H2O
               NH4NO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + NH3 ↑ + 2H2O
+Lấy dung dịch NH4Cl làm thuốc thử, đổ vào 2 dung dịch còn lại rồi đun nóng có hiện tượng sủi bọt là dung dịch NaNO2, không có hiện tượng sủi bọt là dung dịch NaNO3:
	NH4Cl + NaNO3 → NH4NO3 + NaCl
Nếu không đun nóng thì phản ứng trên không xảy ra. Khi đun nóng NH4Cl phân hủy thành N2 và H2O nên phản ứng trên xảy ra với phương trình phản ứng như sau:
	NH4Cl + NaNO2 → N2 ↑ + NaCl + 2H2O
Bài tập 3: Khi phân huỷ bằng nhiệt độ 1 mol muối A cho 3 chất khí khác nhau, mỗi chất ứng với 1 mol. Biết rằng A bị phân huỷ ở nhiệt độ không cao và khối lượng mol phân tử bằng 79. Xác định A.
Hướng giải:
 Muối bị nhiệt phân không để lại sản phẩm rắn thì phần cation của muối không thể là cation kim loại mà phải cation amoni.
 Muối lại phân huỷ ở nhiệt độ không cao, vậy anion của muối phải là các ion sau: HCO3 ,CO32- , S2 , Cl-
 Khi phân huỷ cho 3 khí, vậy muối đó phải có oxi trong phân tử. 
 Muối A phải là 1 trong 2 muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3.
Do M = 79 nên muối A là NH4HCO3.

NH4HCO3      NH3   +   H2O  +    CO2
[bookmark: _Toc100562218]Dạng 2. Nhiệt phân hỗn hợp muối 
a. Cách thực hiện
Dựa vào đề bài yêu cầu để phân tích
Bước 1:  Xác định muối trong hỗn hợp là loại nào? Có bị nhiệt phân hủy hay không?
Bước 2: Xác định PTHH xảy ra
Bước 3: Tính toán và biện luận (Nếu có).
b. Ví dụ
[bookmark: _Toc100562063][bookmark: _Toc100562219]Bài tập 4. ( Trích đề thi của Quận năm 2021-2022)
Nung 100 gam hỗn hợp gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng của hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Tính thành phần % theo khối lượng của mỗi muối.
Phân tích đề bài
Đề cho biết nung hỗn hợp chất hai muối cacbonat và cacbonat axit của kim loại kiềm nên HS phải nắm được muối Na2CO3 không bị nhiệt phân hủy, các chất sau phản ứng gồm 2 phần: Na2CO3   không bị nhiệt phân hủy và Na2CO3  mới sinh ra nên chỉ cần đặt số mol tổng quát và tính toán.
Hướng giải

2 NaHCO3  Na2CO3 + H2O+ CO2              (1)
  y--------------→   y/2                                  (mol)
Na2CO3 không bị nhiệt phân hủy → x = nNa2CO3, y= nNaHCO3 
106x + 84y = 100g
106(x + y/2) = 69
x= 0,15; y=0,1
 %Na2CO3 = 16%, % mNaHCO3 = 84%
Bài tập 5.
Khi nung 48,8 gam một hỗn hợp ba muối NH4HCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2 đến khối lượng không đổi, thu được 16,2 gam bã rắn. Chế hóa bã rắn với dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm của NH4HCO3 trong hỗn hợp.
Phân tích đề bài:
 Nhiệt phân các muối hiđro caconat chất rắn thu được là Na2CO3 và CaO. Hai chất này đều tác dụng được với dung dịch HCl.
Hướng giải
NH4HCO3 NH3 + CO2 + H2O 		 (1)
		2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O 		 (2)
		Ca(HCO3)2 CaO + 2CO2 + H2O   		 (3)
Bã rắn thu được sau khi nung: Na2CO3 và CaO
		Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + H2O + CO2  	 (4)
		CaO + 2HCl CaCl2 + H2O         	 	 (5)
Theo PT (4): nNa2CO3 = nCO2 = 0,1 mol mNa2CO3 = 10,6 gam
Theo PT (2): nNaHCO3 = 2nNa2CO3 = 0,2 mol  nNaHCO3 = 16,8 gam

Theo PT (3)
nCa(HCO3)2 = nCaO = 0,1 mol mCa(HCO3)2 = 16,2 gam
mNH4HCO3 = 48,8 – 16,8 – 16,2 = 15,8 gam

%mNH4HCO3 =  =32,38%
Bài tập 6. 
Đun nóng 127 gam hỗn hợp muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3, hỗn hợp phân huỷ hết thành khí và hơi nước. Làm nguội sản phẩm đến 270C thu được 86,1 lít hỗn hợp khí, dưới áp suất 1atm. Tính tỉ lệ số mol hai muối trong hỗn hợp.
Hướng giải 
Gọi x, y lần lượt là số mol hai muối (NH4)2CO3 và NH4HCO3.
96x + 79y = 127                                             (*)
Các phương trình phân huỷ:

NH4HCO3      NH3    +   H2O  +    CO2   (1) 

(NH4)2CO3      2NH3   +   H2O   +   CO2  (2)

Số mol của hỗn hợp khí:
[image: [CHUẨN NHẤT] Nhiệt phân muối amoni (ảnh 13)]
Từ (2) và (3): 2x +x + y + y = 3x + 2y = 3,5                     (**)
Từ (*) và (**) ta có: x = 0,5; y = 1
Vậy tỉ lệ mol hai muối là: x: y = 0,5: 1 = 1: 2
Bài tập 7.
 Nhiệt phân hoàn toàn a gam MgCO3 thu được V lít khí CO2   đo ở đktc. Hấp thụ toàn bộ khí vào 300 ml dung dịch chứa Ca(OH)2  0,1M và KOH 1M. Sau phản ứng thu được 3 gam kết tủa. Tính V và a.
Hướng  giải 
nCa(OH)2= 0,03 mol; nKOH = 0,3 mol.; nCaCO3= 0,03 mol 
⇒ toàn bộ Ca(OH)2 phản ứng tạo ra kết tủa hết.
Nhiệt phân hoàn toàn a gam MgCO3

MgCO3  MgO + CO2 (1)
Dẫn CO2 vào dung dịch bazơ

Ca(OH)2 + CO2  CaCO3 + H2O (2)
0,03     → 0,03      → 0,03
KOH + CO2 → KHCO3 (3)
2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O (4)
Từ phương trình (3), (4) và (5) → 0,03 ≤ nCO2 = nMgCO3 ≤ 0,03 + 0,3
→ 0,672 lít ≤ V ≤ 7,392 lít
→ 0,03.84 ≤ a ≤ 0,33.84
→ 2,53 gam ≤ a ≤ 27,72 gam
Từ (1) ⇒ nCO2 = 0,02 + 0,08 = 0,18 mol 
⇒ nCO2 = 0,02 + 0,08 = 0,18 mol = nCaCO3
mCaCO3 = 18 gam
[bookmark: _Toc100562220]Dạng 3. Xác định kim loại trong muối.
a. Cách thực hiện
Dựa vào đề bài yêu cầu để phân tích
Bước 1:  Xác định muối bị nhiệt phân là muối loại nào? 
Bước 2: Xác định PTHH xảy ra
Bước 3: Tính toán tìm M, hóa trị và biện luận (Nếu có)
b. Ví dụ
Bài tập 8.
 Nung 65,1 gam muối cacbonat của kim loại M hóa trị II thu được V lít khí CO2 . Sục khí CO2  thu được vào 500ml Ba(OH)2  0,95M được 34,475 gam kết tủa. Tìm kim loại M.
Phân tích đề bài
Đây là dạng bài xác định tên nguyên tố, nên ta phải tìm M và hóa trị của nguyên tố. Đề đã cho nguyên tố hóa trị II nên ta dựa vào phản ứng tạo ra chất kết tủa để tính ngược lại. Tuy nhiên, HS cần nắm được phản ứng oxit axit tác dụng với kiểm có 3 trường hợp xảy ra để xác định theo dữ liệu đã cho.
Hướng giải 
Phương trình phản ứng tổng quát

MCO3 MO + CO2
 nBa(OH)2 = 0,95.0,5 = 0,475 mol
 Khi sục CO2 vào Ba(OH)2 kết tủa thu được là BaCO3
nBaCO3 = 34,475/197 = 0,175 mol
nBaCO3 = 0,175 < nBa(OH)2
Trường hợp 1:  chỉ tạo thành muối cacbonat → nCO2 = nBaCO3 = 0,175 mol
→ nMCO3 = 0,175 mol → MMCO3 = 65,1/0,175 = 372
→ không có kim loại nào phù hợp
Trường hợp 2: tạo thành hai muối BaCO3: 0,175 mol và Ba(HCO3)2: y mol
Bảo toàn nguyên tố Ba: 0,175 + y = 0,475 → y =0,3
nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,175 + 2.0,3 = 0,775 mol
nMCO3 = nCO2 = 0,775mol → MMCO3 = 65,1/0,775 = 84 
→ M = 24. Kim loại có NTK là 24, hóa trị II là Magie: Mg
Bài tập 9: 
Khi nhiệt phân hoàn toàn muối nitrat của kim loại hóa trị 1 thu được 32,4 gam kim loại và 10,08 lít khí (đktc). Xác định công thức muối nitrat và tính khối lượng muối ban đầu.
Phân tích đề bài
 Đây không phải là bài tập khó, nhưng hs cần phải nắm được muối nhiệt phân là của kim loại hóa trị I→  HS dễ nhầm là kim loại kiềm; nhưng sản phẩm sinh ra là kim loại, hs cần dựa vào dữ liệu này để xác định đúng sản phẩm phản ứng khi đó bài toán trở nên đơn giản.
Hướng giải 
Gọi kim loại cần tìm là M ⇒ muối nitrat là: MNO3

MNO3  M + NO2 + 1/2 O2
x                x        x        x/2
x + x/2 = 1,5x = 10,08/22,4 = 0,45 ⇒ x = 0,3
M = 32,4/0,3 = 108 ⇒ M là Bạc: Ag
mcr = 67,3 – (0,8.46 + 0,2.32) = 24,1 gam

Bài tập 10: Nhiệt phân hoàn toàn đến hết 9.4g muối nitrat của 1 kim loại R thu được 4 gam chất rắn, Xác định công thức muối nitrat trên.
Phân tích đề bài 
Khi giải bài tập về phản ứng nhiệt phân muối nitrat lưu ý:
– Khối lượng chất rắn giảm bằng khối lượng khí đã sinh ra.

– Khí sinh ra sau phản ứng thường được dẫn qua nước. Khi đó có phương trình phản ứng:  4NO2 + O2 + 2H2O 4HNO3
Hướng giải:
Xét trường hợp 1: KL là KL kiềm 
M(NO3)n →  M(NO2)n + nO2
Số mol của M(NO3)n = Số mol của M(NO2)n
→ 9,4/(M+62n) = 4/(M+46n)
→ (M+62n) / (M+46n) = 9,4/4 = 47/20
→ 20M + 1240 = 47M + 2162 →  M= -34,148 (loại)
Xét trường hợp 2 : KL từ Mg→ Cu :
 2M(NO3)n →  M2On + 2nNO2 + n/2O2
 nM(NO3)n = 2nM2On
→ 9,4/(M+62n) = 8/(2M+16n)
→ 8M + 496n = 18,8M + 150,4n
→ 10,8M = 345,6n→ M = 32n
Với n= 2 →  M=64. Vậy M là kim loại đồng: Cu
Bài tập 11. Nung nóng 66,2 gam Pb(NO3) 2  thu được 55,4 gam chất rắn 
a.Tính hiệu suất của phản ứng phân hủy?
b.Tính thể tích các khí thoát ra (đktc) và tỉ khối của hỗn hợp khí so với không khí 
Hướng giải:

Pb(NO3)2  PbO + 2NO2 + 1/2 O2
     x                                 2x        1/2x mol
mNO2 + mO2 = 46.2x + 32.0,5x = 66,2 – 55,4 ⇒ x = 0,1 mol
a) Khối lượng của Pb(NO3)2 phản ứng là: mPb(NO3)2 = 0,1.331 = 33,1 gam
Hiệu suất phản ứng thủy phân là: H = 33,1/66,2.100% = 50%
b) Thể tích khí thoát ra: V = (0,1.2 + 0,1/2).22,4 = 5,6 lít
Mtb = (0,2.46 + 0,05.32)/0,25 = 43,2 gam 
⇒ dhh/kk = 43,2/29 = 1,49
[bookmark: _Toc480363428][bookmark: _Toc100562221]IV. Kết quả nghiên cứu
 Trong quá trình bồi dưỡng học sinh, trang bị kiến thức, kỹ năng học môn hóa học tôi luôn chú trọng đến các dạng bài. Mặt khác tôi đã làm một số phiếu điều tra để thăm dò học sinh. Từ đó, điều chỉnh kiến thức để bồi dưỡng cho HS.
Phiếu số 1.
Trong các dạng sau đây em yêu thích hay gặp khó khăn ở dạng bài tập nào?
	STT
	Dạng bài
	Yêu thích
	Chưa yêu thích
	Vì sao

	1
	Nhận biết
	
	
	

	2
	Viết phương trình phản ứng
	
	
	

	3
	Giải thích hiện tượng thực tế
	
	
	

	4
	Tách chất
	
	
	

	5
	Bài tập về oxit
	
	
	

	6
	Bài tập về axit
	
	
	

	7
	Bài tập về bazơ
	
	
	

	8
	Bài tập về muối
	
	
	

	9
	Bài tập về muối axit
	
	
	

	10
	Bài tập về nhôm
	
	
	

	11
	Bài tập về sắt
	
	
	

	12
	Bài tập về phi kim
	
	
	

	13
	Bài tập về tinh thể ngậm nước
	
	
	

	14
	Bài tập về phản ứng nhiệt phân
	
	
	

	15
	.........
	
	
	


						Phiếu số 2.
Em đã biết những cách áp dụng các phương pháp giải bài tập nào sau đây:
	STT
	Phương pháp
	STT
	Phương pháp

	1
	Khối lượng trung bình
	4
	Bảo toàn electron

	2
	Bảo toàn khối lượng
	5
	Sơ đồ đường chéo

	3
	Bảo toàn nguyên tố
	…
	



	

	Kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi 
[bookmark: _Toc100562222]









[bookmark: _Toc100562223]PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc100562224]I. Kết luận
Dạng bài tập nhiệt phân một số muối là dạng bài ít phổ biến trong học sinh đại trà, nhưng lại là dạng bài thường gặp trong các đề thi học sinh giỏi, thi chuyên.    
Muốn giải bài tập có liên quan đến nhiệt phân cần phải nắm được bản chất phản ứng xảy ra trong dung dịch. Phải xác định muối nhiệt phân là loại muối nào? của kim loại nào? Sản phẩm tạo ra là gì? Sản phẩm có tác dụng với các chất còn dư không? Đặc biệt chú ý đến sự thay đổi số oxi hóa của kim loại trong muối. Khi nắm được các vấn đề này thì học sinh sẽ không cảm thấy khó khăn khi gặp bài tập liên quan đến muối bị nhiệt phân hủy-
 Giáo viên là người khơi nguồn cảm hứng cho các em yêu thích bộ môn thông qua các dạng bài tập giải thích hiện tượng, các em nắm được bản chất của phản ứng, viết được phương trình phản ứng, tính toán theo phương trình hóa học. Từ đó các em có vốn gốc, không sợ về phản ứng nhiệt phân muối nữa.
 Trên đây là một số kinh nghiệm của tôi trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi thiếu sót, xin nhận được sự đóng góp của các thầy cô và các bạn đồng nghiệp.
[bookmark: _Toc100562225]II. Khuyến nghị và đề xuất.
Để dạy học hóa học trong nhà trường phổ thông có hiệu quả tôi có một số khuyến nghị sau: 
 Người giáo viên là người khơi nguồn cảm hứng, thắp nên ngọn lửa cho các em yêu thích bộ môn, người giáo viên phải tìm tòi nhất là các kiến thức thực tế có liên quan đến bộ môn, các kiến thức liên môn, tạo hứng thú say mê, yêu thích môn hóa học. Có như thế chúng ta mới có nguồn học sinh để bồi dưỡng học sinh giỏi.
Giáo viên hướng dẫn cho học sinh các trang tìm kiếm để các em có thể tìm hiểm thêm kiến thức bên ngoài tiết học, nhằm trang bị cho các em lượng kiến thức, thông tin vừa rộng vừa sâu.
Nhà trường cần đầu tư trang thiết bị dạy học cho phù hợp với sự phát triển của khoa học, công nghệ.
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[bookmark: _Toc100562226]TÀI LIỆU THAM KHẢO

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GIẢ
	NHÀ XUẤT BẢN

	1
	Chuyên đề bồi dường hóa 8
	Lê Đình Nguyên
Hà Đình Cẩn
	NXB Đà Nẵng

	2
	Chuyên đề bồi dường hóa  9
	Lê Đình Nguyên
Hà Đình Cẩn
	NXB Đà Nẵng

	3
	108 bài tập nâng cao hóa 8
	Hoàng Vũ
	NXB Đà Nẵng

	4
	Ôn tập hóa 9
	Đỗ Tất Hiển 
Đinh Thị Hồng
	NXB Giáo Dục

	5
	Bài tập nâng cao hóa 9
	Lê Xuân Trọng
	NXB Giáo Dục

	6
	250 Bài toán hóa chọn lọc
	Đào Hữu Vinh
	NXB Giáo Dục

	7
	36 bộ đề hóa 9
	Nguyễn văn Luận
	NXB Đà Nẵng

	8
	Học tốt hóa học 9
	Võ Đại Mau
	NXB Đại học Quốc gia Hà Nội

	9
	Luyện thi cấp tốc
Môn Hóa học
	TS: Cao Cự Giác
	NXB Đại học quốc gia Hà Nội

	10
	Phương pháp giải nhanh hóa học trọng tâm
	Phạm Hồng Bắc- Vũ Như Hưng- Nguyễn Thị Thiên Nga
	NXB Đại học Sư phạm

	11
	Đề thi học sinh giỏi và thi chuyên 
	Tự sưu tầm, tìm hiểu
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